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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Bản án số: 237/2020/HS-PT 

Ngày: 24-6-2020 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Long Châu 

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Thanh Hà 

          Ông Trần Thanh Phong 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đồng Thị Kim Thoa - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà 

Tống Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 122/2020/TLPT-HS ngày 

02 tháng 4 năm 2020 đối với bị cáo Lê Thị M do có kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 14/2020/HS-ST ngày 

20 tháng 02 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch. 

- Bị cáo bị kháng nghị: 

Lê Thị M, sinh ngày 19/10/1988 tại Bến Tre.  

Nơi cư trú: Ấp An K, xã An T, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.  

Chỗ ở hiện nay: Khu phố X, thị trấn V, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.  

Nghề nghiệp: Làm thuê;   Trình độ văn hóa: 09/12;  

Dân tộc: Kinh;                  Giới tính: Nữ;  

Tôn giáo: Không;              Quốc tịch: Việt Nam;  

Con ông Lê Văn Đ, sinh năm 1941 và bà Phạm Thị X, sinh năm 1952;  

Chồng Lê Minh T (sinh năm 1986, đã ly hôn) có 1 con sinh năm 2008;  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 27/5/2019 bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm tính 

từ ngày tuyên án sơ thẩm 27/5/2019 về tội “Trộm cắp tài sản”.  

Bị bắt ngày 12/6/2019, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Đồng Nai. 

- Bị hại: Chị Trần Thị Kim H, sinh năm 1984. 
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 Địa chỉ: 31 đường 2B, khu dân cư 6B, xã B, huyện Bình Chánh, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Lê Thị M là người làm thuê trong gia đình ông Trần Thanh T (sinh năm 

1948) ngụ tại ấp B, xã L, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Vào khoảng 19 giờ 

ngày 11/6/2019, chị Trần Thị Kim H (sinh năm 1984) ngụ tại xã Bình H, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh là con của ông T đến chơi. M thấy chị H cất 

chiếc túi da màu đỏ bên trong chứa 16.500.000 đồng và 01 nhẫn vàng trắng đính 

kim cương trong tủ nhựa ở phòng ngủ nhà ông T nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.  

Lợi dụng chị H và gia đình ông T đang ăn cơm dưới bếp, M lẻn vào phòng 

ngủ và dùng tay giật mạnh cửa tủ đồ bằng nhựa phát hiện 01 túi xách màu đỏ của 

chị H bên trong chứa tiền và 01 nhẫn vàng trắng đính kim cương. M lấy trộm 

16.500.000 đồng và 01 nhẫn vàng trắng đính kim cương đem xuống khu vực bếp 

nhà chị H cất giấu.  

  Khoảng 30 phút sau, chị H vào phòng ngủ thấy chốt cửa tủ bị lệch một bên 

nên kiểm tra túi xách phát hiện mất số tài sản trên. Chị H nghi ngờ M trộm cắp nên 

hỏi M và M thừa nhận đã trộm cắp số tài sản trên. Cùng ngày M ra đầu thú tại 

Công an xã L, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Công an xã L lập hồ sơ và 

chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch xử lý theo thẩm 

quyền. 

Tang vật thu giữ:  

- 01 nhẫn vàng trắng đính kim cương. 

- 16.703.000 đồng, trong đó 16.500.000 đồng là tài sản của chị Trần Thị 

Kim H bị M trộm cắp, 203.000 đồng là tài sản riêng của M không liên quan đến 

hành vi phạm tội. 

- 01 cái kéo dài 30cm, màu trắng, 01 con dao dài 10cm, màu trắng.  

Tại Chứng thư thẩm định giá số: 2647/TĐG-CT ngày 23/9/2019 của Công ty 

cổ phần thẩm định giá Đồng Nai kết luận: 01 nhẫn vàng trắng đính kim cương, có 

giá trị 374.595.000 đồng. 

Tại Bản án sơ thẩm số: 14/2020/HSST ngày 20/02/2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Nhơn Trạch đã tuyên xử bị cáo Lê Thị M 09 (chín) năm tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 12/6/2019. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự;  

Trả lại cho Lê Thị M 203.000 đồng là tài sản riêng của M không liên quan 

đến hành vi phạm tôi. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 25/02/2020, bị cáo Lê Thị M có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 
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Ngày 13/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có Quyết định 

kháng nghị phúc thẩm số 93/QĐ-VKS-P7 đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

14/2020/HSST ngày 20/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch do vi 

phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vi phạm khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, 

khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Đề nghị xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm, hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm 

số 14/2020/HSST ngày 20/02/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch để xét 

xử lại.  

Ngày 26/5/2020, bị cáo Lê Thị M có đơn xin rút kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

vẫn giữ nguyên quan điểm như kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử bị cáo theo 

thủ tục phúc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Nhơn 

Trạch để xét xử lại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào ngày 11/6/2019, tại nhà ông Trần Thanh T tại ấp B, xã L, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Lê Thị M đã thực hiện hành vi trộm cắp 16.500.000 

đồng và 01 nhẫn vàng trắng đính kim cương trị giá 374.595.000 đồng của chị Trần 

Thị Kim H tại phòng ngủ nhà ông Trần Thanh T tại ấp B, xã L, huyện Nhơn Trạch. 

Bị phát hiện, M đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tài sản trên, cùng ngày M đến 

Công an xã L, huyện Nhơn Trạch, đầu thú. Tại phiên tòa, M khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình. 

Tại kết luận giám định số 3012/C09B ngày 11/7/2019 của Phân viện khoa 

học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, Chứng thư thẩm định giá số 2647/TĐG-

CT ngày 23/9/2019 của Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai kết luận 01 nhẫn 

vàng trắng đính kim cương có giá trị 374.595.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm xử 

phạt bị cáo Lê Thị M về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 173 Bộ 

luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

 [2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản 

của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu tình hình trật tự xã hội 

tại địa phương. Ngày 26/5/2020, bị cáo Lê Thị M có đơn xin rút kháng cáo, nên 

không xem xét.  

[3] Đối với kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc 

cấp sơ thẩm không tổng hợp hình phạt đối với bản án số 29/2019/HS-ST ngày 

27/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu là vi phạm nghiêm trọng thủ tục 

tố tụng, vi phạm khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao. Theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định “Trong 

trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các 

hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền 

ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và 
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khoản 2 Điều này”, nên không có căn cứ để xem xét chấp nhận kháng nghị của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.  

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa 

không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên không được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015; 

1. Không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, 

giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện nhơn Trạch.  

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 173; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, khoản 3 Điều 

56 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị M 09 (chín) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời 

hạn tù tính từ ngày 12/6/2019. 

2. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND H. Nhơn Trạch; 

- VKSND H. Nhơn Trạch; 

- Công an H. Nhơn Trạch; 

- Chi cục THADS H. Nhơn Trạch; 

- Phòng PV27 - CA tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo; Lưu HS. 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Long Châu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


